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1. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Nguyễn Hải Đăng
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, kỹ sư
Thời gian, địa điểm làm việc: Làm việc hành chính tại khoa Cơ khí – Công nghệ. (Không làm việc tại nhà riêng)
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Máy Sau thu hoạch - Chế biến, khoa Cơ khí – Công nghệ, trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 
Email: dangnh@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: 

2. Thông tin về môn học

· Tên môn học: Máy và thiết bị thủy khí
· Mã môn học: 207215
· Số tín chỉ: 2
· Môn học: Tự chọn 
· Lựa chọn:

· Các môn học tiên quyết:

· Các môn học kế tiếp:

· Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt dộng:

+ Nghe giảng lý thuyết: 15
+ Thảo luận: 

+ Thực hành, thực tập nghề rèn (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập,…): 30
+ Hoạt động theo nhóm: 12
+ Tự học: 

- Địa chỉ khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Máy Sau thu hoạch - Chế biến, khoa Cơ khí – Công nghệ.
3. Mục tiêu môn học

Kiến  thức: Cung cấp cho SV những kiến  thức cơ bản về máy và các  thiết bị  thủy khí, nguyên lý hoạt động của một số loại trang thiết bị sử dụng như bơm, quạt, động cơ thủy lực, các cơ cấu chấp hành, hệ  thống  truyền động,  theo dõi  thủy  lực, v.v..  trong hệ  thống vận hành thủy khí

Kỹ năng: nắm chắc nguyên  lý, cấu  tạo các đặc tính cơ bản và cách  lựa chọn các  loại  trang  thiết bị phù hợp cho một hệ thống vận hành thủy khí, hoạt động theo nhóm. 
Thái độ, chuyên cần: Sinh viên là người chủ động tham khảo các tài liệu và trình bày trước giảng viên và các nhóm sinh viên khác.
4. Tóm tắt nội dung môn học:
Môn học gồm 14 chương, nhằm giúp sinh viên hiểu được nguyên lý cấu tạo, hoạt động, các thông số đặc tính, và một số vấn đề về lựa chọn, tính toán các máy thủy lực cánh dẫn, máy thủy lực thể tích và một số máy thủy lực khác. 

Ứng dụng của máy thủy lực cánh dẫn và truyền động thủy động, máy thủy lực thể tích và truyền động thể tích, các máy thủy lực khác trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm.
5. Nội dung chi tiết môn học

Bài Mở đầu


Bài 1. Những khái niệm chung về máy thủy lực


-  Khái niệm, phân loại máy thủy lực 


-  Các thông số cơ bản của máy thủy lực



-  Hiện tượng xâm thực trong máy thủy lực

Chương I: MÁY THỰY LỰC CÁNH DẪN VÀ TRUYỀN ĐỘNG THỦY ĐỘNG


Bài 2.  KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÁY THỦY LỰC CÁNH DẪN


Khái niệm cơ bản về máy thủy lực cánh dẫn


Phương trình cơ bản của máy thủy lực cánh dẫn


Luật tương tự của máy thủy lực cánh dẫn

Bài 3.  BƠM CÁNH DẪN


I.    Khái niệm chung về bơm cánh dẫn



Công dụng và phân loại


Các thông số cơ bản của bơm


II.   Bơm ly tâm


Khái niệm chung


Lý thuyết cơ bản về bơm ly tâm
Đường đặc tính của bơm ly tâm

Điểm làm việc và sự điều chình bơm ly tâm


Ứng dụng định luật tương tự trong bơm ly tâm

Lực hướng trục trong bơm ly tâm

Một số điểm cần lưu ý trong kết cấu và sử dụng bơm ly tâm

III.  Bơm hướng trục


Khái niệm chung


Nguyên lý làm việc của bơm hướng trục

Đường đặc tính của bơm hướng trục

Kết cấu của bơm hướng trục

Bài 4.  ĐỘNG CƠ THỦY ĐỘNG VÀ TRUYỀN ĐỘNG THỦY ĐỘNG


I.  Tuabin thủy lực 

Khái niệm chung


Tuabin phản lực

Tuabin xung lực

II.  Truyền động thủy động


Khái niệm chung


Khớp nối thủy lực

Biến tốc thủy lực

Chương II: MÁY THỰY LỰC THỂ TÍCH VÀ TRUYỀN ĐỘNG THỂ TÍCH

Bài 5.  KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÁY THỦY LỰC THỂ TÍCH


Nguyên lý làm việc của các máy thủy lực thể tích


Các thông số cơ bản của máy thủy lực thể tích


Chất lỏng làm việc trong các máy thủy lực thể tích
Bài 6.  BƠM THỂ TÍCH


I. Bơm pittông


Khái niệm chung



Lưu lượng của bơm pittong
Phương trình chuyển động của chất lỏng trong bơm pittong, áp suất của bơm pittong trong quá trình hút và đẩy


Số vòng quay giới hạn của bơm pittong



Khắc phục sự chuyển động không ổn định trong bơm pittong



Đường đặc tính của bơm pittong 



II. Bơm Roto.


Khái niệm chung



Bơm bánh răng



Bơm trục vít



Bơm cánh gạt



Bơm chân không vòng nước



III. Bơm piston-roto.



Khái niệm và phân loại



Bơm piston-roto hướng kính



Bơm piston-roto hướng trục

 Bài 7. ĐỘNG CƠ THỦY LỰC THỂ TÍCH VÀ TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC THỂ TÍCH 


I. Động cơ thủy lực Piston



Khái niệm chung



Xilanh lực



Xilanh momen
II.  Động cơ thủy lực Pittong Roto 


Khái niệm chung



Động cơ Pittong Roto hướng kính


Động cơ Pittong Roto hướng trục

III. Động cơ thủy lực Roto 


Khái niệm chung


Động cơ thủy lực bánh răng


Động cơ thủy lực trục vít



Động cơ thủy lực cánh gạt

IV. Truyền động thủy lực thể tích 


Khái niệm chung 

Nguyên lý hoạt động của truyền động thủy lực thể tích có chuyển động tịnh tiến và quay.


Các loại sơ đồ của hệ thông truyền đông thủy lực thể tích



Các phần tử thủy lực chủ yếu trong truyền động thủy lực thể tích



Các bộ phận phụ 



Điều chỉnh vận tốc của bộ phận chấp hành



Ổn định vận tốc chuyển động của bộ phận chấp hành



Truyền động thủy lực tùy động (theo dõi)

Chương III: MỘT SỐ MÁY THỰY LỰC KHÁC


Bài 8. Bơm xoáy và bơm phun tia
Chương IV: QUẠT


Bài 9. Khái niệm chung về quạt



Khái niệm chung



Các thông số đặc trưng

Bài 10. Quạt ly tâm



Kết cấu và một số chi tiết chính



Các thông số quạt ly tâm



Đường đặc tính quạt ly tâm



Điều chỉnh quạt



Lựa chọn quạt theo điều kiện cho trước



Phân loại quạt và các chi tiết chính của quạt ly tâm



Ảnh hưởng của tạp chất khí đến sự làm việc của quạt

Bài 11. Quạt hướng trục


Những chú ý về quạt trục


Các phương trình cơ bản về của quạt trục



Các thông số của quạt trục



Quạt trục nhiều cấp



Điều kiện làm việc của quạt trục



Đặc tính của quạt trục



Điều chỉnh lưu lượng
6. Học liệu

· Học liệu bắt buộc:

1. Pump Handbook, 3rd. Edit by Igor J. Karassik Joseph Po  Messina Paul Cooper Charles C. Heald. McGraw-Hill Companies.

2. Fan Handbook_ Selection_ Application and Design - by Bleier. McGraw-Hill Companies.

3. Pump System Analysis and sizing. Jacques Chaurette. 5th Edition. Fluide Design Inc.
· Học liệu tham khảo ghi theo thứ tự ưu tiên:

1. Thủy Lực và Máy Thủy Lực. Nguyễn Phước Hoàng – Phạm Đức Nhuận – Nguyễn Thạch Tân – Đinh Ngọc Ái – Đặng Huy Chi. NXB Giáo Dục. 1996.
2. Lý thuyết và thực hành  Bơm, quạt và máy nén. TS. Lê Xuân Hòa – Th.S Nguyễn Thị Bích Ngọc. NXB Đà Nẵng, 2005.
3. Perry's  Chemical Engineees Handbook (7th ed.) Section 10. Transport and Storage of Liquid. McGraw-Hill Companies.

4. Pump Handbook. Grundfos Industry. Copyright 2004 GROUNDFOS Managements A/S.

5. Fluid Mechanics with Engineering Applications 10th. E. John Finnemore, Joseph B. Franzini.  

6. http://www.pumpfundamentals.com

7. Hình thức tổ chức dạy học

· Lịch trình chung:

Lý thuyết: 15 tiết.
Buổi 1: Bài mở đầu – Khái niệm chung về máy thủy lực, phân công nhiệm vụ.

Buổi 2: Các khái niệm cơ bản về máy thủy lực cánh dẫn. Khái niệm chung về bơm.


+ Khái niệm chung


+ Phương trình cơ bản của máy thủy lực cánh dẫn


+ Luật tương tự


+ Số vòng quay đặc trưng


+ Công dụng và phân loại bơm


+ Các thông số cơ bản của bơm: (thông số hình học, thông số đặc tính)

+ Tổn thất năng lượng trong hệ thống.


+ Chọn bơm thích hợp


+ Khảo nghiệm bơm
Buổi 3: Bơm cánh dẫn


+ Khái niệm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phân loại, phạm vi sử dụng bơm ly tâm và bơm hướng trục.


+ Lý thuyết cơ bản về bơm ly tâm và bơm hướng trục


+ Đường đặc tính của bơm ly tâm và bơm hướng trục


+ Điểm làm việc của bơm ly tâm và bơm hướng trục


+ Ghép bơm


+ Lực hướng trục trong bơm ly tâm


+ Các điểm cần chú ý trong kết cấu và sử dụng bơm cánh dẫn.

Buổi 4: Bơm thể tích:

+ Khái niệm và phân loại bơm thể tích


+ Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm Piston; bơm Roto; bơm Piston – Roto. 


+ Các thông số cơ bản của bơm thể tích


+ Đường đặc tính cơ bản của bơm thể tích.


+ Chất lỏng làm việc trong bơm thể tích.

+ Phương trình chuyển động của chất lỏng trong bơm piston, áp suất của bơm piston trong quá trình hút và đẩy


+ Số vòng quay giới hạn của bơm piston



+ Khắc phục sự chuyển động không ổn định trong bơm piston.

 Buổi 5: Quạt:


+ Các khái niệm và phân loại quạt



+ Các thông số của quạt – khảo nghiệm quạt



+ Tổn áp của hệ thống



+ Các định luật về quạt



+ Chọn quạt phù hợp



+ Tính toán các kích thước chính của quạt



+ Khảo nghiệm quạt và đo vận tốc trong ống.

Thực hành: 30 tiết.


Bài 1: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại bơm


+ Kích thước bơm, phạm vi sử dụng.



+ Các thành phần chính của bơm, lắp ráp bơm.



+ Các thành phần cơ bản của một hệ thống bơm



+ Sơ đồ cấu tạo và lắp ráp của bơm.

Bài 2: Khảo nghiệm bơm


Bài 3: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại quạt:

+ Kích thước quạt, phạm vi sử dụng.



+ Các thành phần chính của quạt, lắp ráp quạt.



+ Các thành phần cơ bản của một hệ thống quạt



+ Sơ đồ cấu tạo và lắp ráp của quạt.

Bài 4: Khảo nghiệm quạt:



+ Xác định các thông số cơ bản của quạt theo phương pháp dùng ống pito và phương pháp vật cản.

Bài 5: Báo cáo nội dung thực tập:


+ Đóng quyển báo cáo gồm các bài trên và bảo vệ trước giảng viên và tập thể lớp.
8. Chính sách đối với môn học và yêu cầu khác của giảng viên

Chính sách đối với môn học

+ Đây là môn học trọng tâm của ngành cơ khí chế biến và nhiều ngành công nghiệp chế biến khác.

Yêu cầu môn học

+ Sinh viên là người chủ động, tích cực tham gia đóng góp ý kiến.

+ Sinh viên sẽ làm việc theo nhóm với nhau, trau dòi kỹ năng làm việc theo nhóm

+ Đi học đúng giờ, nghiêm túc nghe giảng, có văn hoá khi học tập.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

Kiểm tra - đánh giá thường xuyên

Phần báo cáo và phản biện của từng nhóm.
Kiểm tra - đánh giá định kỳ
+ Điểm thuyết trình: 25%. (gồm cả phần báo cáo và thực tập)
+ Điểm thực tập: 25%.

Gồm điểm bài nộp và điểm bảo vệ phần mình đã làm. Sinh viên vắng một buổi thực tập sẽ bị trừ 1 điểm của phần thực tập.
+ Điểm kiểm tra cuối kỳ kết thúc môn học: 50%.
+ Điểm kết thúc môn học: Là điểm trung bình cộng với các trọng số đã nêu.. 

+ Ngoài ra, sinh viên được cộng thêm điểm nếu tích cực tham gia ý kiến cho các buổi học (tùy vào mức độ tích cực giảng viên sẽ quyết định điểm cộng cụ thể)

Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

+ Hình vẽ nguyên lý cấu tạo, làm việc với thang điểm 6.

+ Nội dung hành văn, mô tả với thang điểm 3.

+ Trình bày với thang điểm 1.
Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)

Theo kế hoạch đầu học kỳ.
Giảng viên

Duyệt Chủ nhiệm bộ môn

Thủ trưởng đơn vị đào tạo
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